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Đất đai là thành phần cơ bản của môi trường, do 
vậy, giữa đất và môi trường có mối liên hệ mật 
thiết với nhau. Những quy định pháp luật về đất 

đai và BVMT được thể hiện ở các văn bản pháp luật khác 
nhau như Luật BVMT, Luật Đất đai, Luật Quy hoạch, Luật 
Lâm nghiệp, Luật Khoáng sản…, tuy nhiên, đáng chú ý 
nhất đó là những quy định trong Luật BVMT và Dự thảo 
Luật Đất đai (sửa đổi). Để có những góc nhìn nhận đầy 
đủ hơn góp ý cho Luật Đất đai (sửa đổi), những vấn đề 
môi trường cần phải được xem xét chính xác, chỉnh sửa, bổ 
sung và hoàn thiện trong Luật Đất đai, mặt khác tránh sự 
chồng chéo và không phù hợp với những quy định đã có 
trong Luật BVMT đối với đất đai.

1. Quy định chung về môi trường đối với đất đai 
trong Luật BVMT năm 2020 và các điều khoản trong Dự 
thảo Luật Đất đai (sửa đổi) 

1.1. Quy định trong Luật BVMT năm 2020
Luật BVMT đã có những quy định về môi trường làm 

căn cứ quan trọng cho việc BVMT đất. Tại Chương II “các 
thành phần môi trường”, mục 3 “BVMT đất” đã được quy 
định tại Điều 15-17 như sau:

“Điều 15. Quy định chung về BVMT đất
1. Quy hoạch, kế hoạch, dự án và hoạt động có sử dụng 

đất phải xem xét tác động đến môi trường đất, có giải pháp 
phòng ngừa ô nhiễm, suy thoái môi trường, BVMT đất. 

2. Cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và 
cá nhân sử dụng đất có trách nhiệm BVMT đất; xử lý, cải 
tạo và phục hồi môi trường đất đối với khu vực ô nhiễm 
môi trường đất do mình gây ra.

3. Nhà nước xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường đất 
ở khu vực ô nhiễm môi trường đất do lịch sử để lại hoặc 
không xác định được tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm.

4. Chính phủ quy định chi tiết việc BVMT đất.
Điều 16. Phân loại khu vực ô nhiễm môi trường đất
1. Khu vực ô nhiễm môi trường đất là khu vực đất có 

chất ô nhiễm vượt mức cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật 
môi trường, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và sức 
khỏe cộng đồng.

2. Khu vực ô nhiễm môi trường đất được phân loại 
theo tiêu chí nguồn gây ô nhiễm, khả năng lan truyền, đối 
tượng chịu tác động.

3. Khu vực ô nhiễm môi trường đất được phân loại theo 
mức độ ô nhiễm, gồm khu vực ô nhiễm, khu vực ô nhiễm 
nghiêm trọng và khu vực ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng.

Điều 17. Quản lý chất lượng môi trường đất
1. Chất lượng môi trường đất phải được điều tra, đánh 

giá, phân loại và công khai thông tin theo quy định của 
pháp luật.

2. Khu vực đất có nguy cơ ô nhiễm phải được theo dõi 
và giám sát. 

3. Khu vực ô nhiễm môi trường đất phải được điều 
tra, đánh giá, khoanh vùng, xử lý, cải tạo và phục hồi môi 
trường đất.

4. Vùng đất bị ô nhiễm dioxin có nguồn gốc từ chất diệt 
cỏ dùng trong chiến tranh, thuốc bảo vệ thực vật tồn lưu 
và chất độc hại khác phải được điều tra, đánh giá, khoanh 
vùng và xử lý bảo đảm yêu cầu về BVMT.

Điều 18. Xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường đất
1. Điều tra, đánh giá, phân loại khu vực ô nhiễm môi 

trường đất, xác định nguyên nhân, phạm vi và mức độ ô 
nhiễm, xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường đất.

2. �ực hiện biện pháp kiểm soát khu vực ô nhiễm môi 
trường đất gồm khoanh vùng, cảnh báo, không cho phép 
hoặc hạn chế hoạt động nhằm giảm thiểu tác động đến sức 
khỏe con người.

3. Lập, thực hiện phương án xử lý, cải tạo và phục hồi 
môi trường đất; ưu tiên xử lý các khu vực có mức độ ô 
nhiễm nghiêm trọng, ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng.

4. Quan trắc, đánh giá chất lượng môi trường đất sau 
xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường đất.

Điều 19. Trách nhiệm BVMT đất
1. Bộ TN&MT có trách nhiệm:
a) Quy định chi tiết tiêu chí xác định, phân loại khu 

vực ô nhiễm môi trường đất theo mức độ ô nhiễm.
b) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, 

cơ quan có liên quan trong việc xây dựng và chỉ đạo thực 
hiện kế hoạch xử lý, cải tạo, phục hồi ô nhiễm môi trường 
đất đặc biệt nghiêm trọng thuộc trường hợp quy định tại 
khoản 3 Điều 15 của Luật này; tổ chức điều tra, đánh giá và 
công khai thông tin về chất lượng môi trường đất.

c) Trình �ủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch xử 
lý, cải tạo và phục hồi khu vực ô nhiễm môi trường đất đặc 
biệt nghiêm trọng thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 
Điều 15 của Luật này.

d) Tổng hợp danh mục các khu vực ô nhiễm môi 
trường đất; xây dựng, cập nhật vào hệ thống thông tin, cơ 
sở dữ liệu môi trường quốc gia và công bố thông tin về các 
khu vực ô nhiễm môi trường đất trên phạm vi cả nước.

2. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với 
UBND cấp tỉnh tổ chức thực hiện việc xử lý, cải tạo và phục 
hồi khu vực ô nhiễm môi trường đất quốc phòng, đất an 
ninh và khu vực khác theo quy định của pháp luật.



35Số 5/2023

DIỄN ĐÀN Ï CHÍNH SÁCH

3. UBND cấp tỉnh có trách nhiệm sau đây:
a) �ực hiện điều tra, đánh giá, xác định và khoanh 

vùng các khu vực có nguy cơ ô nhiễm môi trường đất, khu 
vực ô nhiễm môi trường đất trên địa bàn và xác định trách 
nhiệm của tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm; 

b) Xử lý khu vực ô nhiễm môi trường đất, khu vực ô 
nhiễm môi trường đất nghiêm trọng thuộc trường hợp quy 
định tại khoản 3 Điều 15 của Luật này; 

c) Báo cáo Bộ TN&MT về các khu vực có dấu hiệu 
ô nhiễm môi trường đất liên tỉnh, khu vực ô nhiễm môi 
trường đất đặc biệt nghiêm trọng;

d) Cập nhật thông tin về khu vực ô nhiễm môi trường 
đất trên địa bàn vào hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi 
trường theo quy định”.

Ngoài ra, còn có những quy định khác, chi tiết và cụ 
thể hơn đối với môi trường đất như quy chuẩn kỹ thuật ô 
nhiễm đất, đánh giá tác động ảnh hưởng tới môi trường 
đất, đánh giá tác động môi trường trong quy hoạch sử dụng 
đất.

Như vậy về cơ bản, Luật BVMT năm 2020 đã quy định 
khá rõ về BVMT đất trong quy hoạch, kế hoạch, các dự án 
sử dụng đất, vấn đề xử lý ô nhiễm môi trường đất cũng như 
trách nhiệm của các bên liên quan.

1.2. Quy định liên quan đến môi trường trong Dự 
thảo Luật Đất đai (sửa đổi) 

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) có nhiều điều khoản 
liên quan đến môi trường như Điều 9, 12, 14, 57, 58, 60, 81, 
183, 194, 196…, trực tiếp hay gián tiếp các điều khoản này 
đã thể hiện được nội dung liên quan đến BVMT:

Điều 9. Nhà nước khuyến khích đầu tư vào sử dụng 
đất đai

“…2. Bảo vệ, cải tạo, làm tăng độ màu mỡ của đất; xử lý 
đất, đất có mặt nước bị ô nhiễm…”.

Điều 12. Những hành vi bị nghiêm cấm
“1. Lấn, chiếm, hủy hoại đất đai…”.
Điều 14. Quyền của Nhà nước là đại diện chủ sở hữu 

về đất đai
“ 1. Quyết định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để 

phân bố và khoanh vùng đất đai cho các mục tiêu phát 
triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, BVMT và thích 
ứng với biến đổi khí hậu”.

Điều 57. Bảo vệ cải tạo, phục hồi đất đai
“1. Khu vực đất bị thoái hóa, ô nhiễm phải được 

khoanh vùng bảo vệ, cải tạo, phục hồi.
2. Bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất thoái hóa…”.
3. Việc bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất bị ô nhiễm bao gồm 

đất có mặt nước được thực hiện theo quy định của pháp 
luật về BVMT” .

Điều 58. Tổ chức thực hiện điều tra đánh giá đất đai 
và bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất đai

“2. Bộ TN&MT có trách nhiệm sau đây:… c) Trình 
�ủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch bảo vệ, cải tạo, 
phục hồi đất đối với đối với các khu vực đất thoái hóa 
nặng liên vùng, liên tỉnh; khu vực đất ô nhiễm do lịch sử 

để lại, khu vực đất ô nhiễm không xác định được tổ chức, 
cá nhân gây ô nhiễm và đất ô nhiễm ở các khu vực công 
cộng khác….

3. UBND cấp tỉnh có trách nhiệm sau: … b) �ống kê 
và công bố các khu vực ô nhiễm môi trường đất bao gồm 
đất có mặt nước; tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực 
hiện dự án xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường đất ở khu 
vực đất bị ô nhiễm trên địa bàn. 

4. Nhà đầu tư thực hiện dự án xử lý, cải tạo phục hồi 
đất bị ô nhiễm theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều này 
được khai thác, sử dụng toàn bộ hoặc một phần diện tích 
đất sau khi đã hoàn thành xử lý, cải tạo phục hồi đất, nước 
mặt bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 
môi trường.

5. Người sử dụng đất có trách nhiệm bảo vệ đất; xử lý, 
cải tạo và phục hồi đất đối với khu vực đất bị ô nhiễm, thoái 
hóa do mình gây ra.

6. Các hoạt động điều tra, đánh giá đất đai; bảo vệ cải 
tạo phục hồi đất đai được thực hiện bằng nguồn vốn sự 
nghiệp môi trường và các nguồn vốn khác theo quy định 
của pháp luật”.

Điều 60. Nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
“…5. Nội dung quy hoạch sử dụng đất phải kết hợp 

giữa chỉ tiêu sử dụng các loại đất gắn với không gian, phân 
vùng sử dụng đất, hệ sinh thái tự nhiên. Quy hoạch đất cấp 
huyện thể hiện đến từng thửa đất. 6. Sử dụng đất tiết kiệm 
và có hiệu quả; khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên và 
BVMT; thích ứng với biến đổi khí hậu; bảo vệ, tôn tạo di 
tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh”.

Điều 81. zu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất 
theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa 
tính mạng con người

“1. Các trường hợp thu hồi đất do chấm dứt việc sử 
dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ 
đe dọa tính mạng con người bao gồm:

đ) Đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy 
cơ đe dọa tính mạng con người các loại đất khác trong khu 
vực bị ô nhiễm môi trường không có khả năng tiếp tục sử 
dụng theo mục đích đã xác định”.

Điều 183. Đất có mặt nước ven biển
“…2. Việc sử dụng đất có mặt nước ven biển theo 

quy định sau đây;… c) Bảo vệ hệ sinh thái, môi trường 
và cảnh quan”.

Điều 194. Đất công nghiệp, khu chế xuất, cụm công 
nghiệp

“…8. Chủ đầu tư kết cấu hạ tầng khu công nghiệp có 
trách nhiệm dành quỹ đất công nghiệp đã đầu tư kết cấu hạ 
tầng để cho thuê lại đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, 
các cơ sở di dời do ô nhiễm môi trường”.

Điều 196. Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
“…3. Việc sử dụng đất cho hoạt động khoáng sản phải 

tuân theo các quy định sau đây:…b) �ực hiện các biện pháp 
BVMT, xử lý chất thải và biện pháp khác để không gây thiệt 
hại cho người sử dụng đất trong khu vực và xung quanh”.
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Về cơ bản, những điều khoản liên quan đến BVMT 
đã được quy định trong các điều khoản trên khá rõ 
và có sự kết nối liên kết với các quy định trong Luật 
BVMT, có bổ sung, cập nhật những nội dung chưa 
được quy định trong Luật BVMT từ các điều chỉnh 
của Luật Đất đai. Tuy nhiên, cũng phải rà soát xem 
xét lại, đối chiếu với hiến pháp về quyền, nghĩa vụ và 
trách nhiệm của người, tổ chức quản lý, sử dụng đất và 
môi trường. Đối chiếu với Nghị quyết số 18-NQ/TW 
ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng 
về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, 
nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, 
tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển 
có thu nhập cao”. Đáng chú ý trong “mục nhiệm vụ, 
giải pháp” liên quan đến đất đai và môi trường; mục 
“Đổi mới và nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch 
sử dụng đất” yêu cầu “Quy hoạch, kế hoạch sử dụng 
đất được lập ở cấp quốc gia, cấp tỉnh và cấp huyện, 
đáp ứng yêu cầu thực hiện Chiến lược phát triển kinh 
tế - xã hội nhanh, bền vững; bảo đảm quốc phòng, an 
ninh; BVMT, thích ứng với biến đổi khí hậu”. 

2. Những quy định liên quan đến kinh tế trong mối 
quan hệ giữa môi trường và đất đai trong Luật BVMT 
năm 2020 và Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Liên quan đến nội dung kinh tế và môi trường được 
xem xét đối chiếu giữa Luật BVMT năm 2020 và Dự thảo 
Luật Đất đai (sửa đổi) thể hiện như sau.

2.1. Quy định liên quan đến nội dung kinh tế của 
đất đai và môi trường trong Luật BVMT năm 2020

Liên quan đến nội dung kinh tế đối với đất đai trong 
Luật BVMT năm 2020, trong đó đáng chú ý một số nội 
dung thuộc Chương XI. “Công cụ kinh tế, chính sách và 
nguồn lực BVMT”.

Điều 138. Chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên
“… b) Dịch vụ hệ sinh thái đất ngập nước phục vụ 

mục đích kinh doanh du lịch, giải trí, nuôi trồng thủy 
sản; … d) Dịch vụ hệ sinh thái núi đá, hang động và 
công viên địa chất phục vụ mục đích kinh doanh du 
lịch, giải trí”.

 Điều 141. Ưu đãi, hỗ trợ về BVMT
“1. Chính sách ưu đãi, hỗ trợ về BVMT được quy 

định như sau:
a) Nhà nước thực hiện ưu đãi, hỗ trợ về đất đai, 

vốn; miễn, giảm thuế, phí đối với hoạt động BVMT; trợ 
giá, trợ cước vận chuyển đối với sản phẩm thân thiện 
môi trường và các ưu đãi, hỗ trợ khác đối với hoạt động 
BVMT theo quy định của pháp luật”.

Như vậy, liên quan đến các quy định kinh tế đối với 
đất đai thể hiện trong Luật BVMT năm 2020 chưa nhiều, 
bởi Luật BVMT chủ yếu tập trung nhiều hơn đến nội 
dung BVMT.

2.2. Quy định liên quan đến kinh tế và môi trường 
trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Xem xét các quy định trong Dự thảo Luật Đất đai 
(sửa đổi), liên quan đến nội dung kinh tế để giải quyết 
mối quan hệ giữa đất đai và môi trường chưa rõ, thậm 
chí một số nội dung chưa có. Một trong những nội dung 
quan trọng nhất đó là “giá đất”.

Điều 153. Nguyên tắc, phương pháp định giá đất
“1. Việc định giá đất phải bảo đảm các nguyên tắc 

sau đây:
a) �eo mục đích sử dụng đất định giá;
b) �eo thời hạn sử dụng đất và các yếu tố khác ảnh 

hưởng đến giá đất;
c) Phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường quyền 

sử dụng đất trong điều kiện bình thường... 3. Chính phủ 
quy định phương pháp định giá; quy trình xây dựng 
bảng giá đất, định giá đất cụ thể; xây dựng cơ sở dữ liệu 
giá đất; kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện”.

�eo quy định này, yếu tố môi trường sẽ nằm 
trong nguyên tắc “các yếu tố khác ảnh hưởng đến 
giá đất”. Khi Luật ban hành, Chính phủ sẽ quy định 
phương pháp cụ thể.

3. Một số đề xuất liên quan đến môi trường đối với 
Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

�ứ nhất, đối với nội dung sử dụng đất nông nghiệp, 
cần rà soát, xem xét lại nội dung quy định liên quan đến 
BVMT trong các trường hợp sử dụng đất phục vụ cho 
sản xuất nông nghiệp. Ngăn chặn được thời gian vừa qua 
sản xuất nông nghiệp quá lạm dụng thuốc bảo vệ thực 
vật và phân hóa học làm ô nhiễm, suy thoái đất.

�ứ hai, đối với đất chưa sử dụng cần quy định duy 
trì, bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên nhằm bảo đảm chất 
lượng đất không bị suy giảm.

�ứ ba, đối với đất sử dụng phi nông nghiệp, cần quy 
định cụ thể, chi tiết hơn và lồng ghép BVMT phù hợp với 
từng loại đất này như đất khu công nghiệp, đất đô thị, đất 
khu dân cư, đất sử dụng xử lý chất thải…

�ứ tư, trong quy định Luật Đất đai (sửa đổi) nên 
nghiên cứu, cân nhắc và bổ sung nội dung đất đai phải 
được “hạch toán đầy đủ trong nền kinh tế” vì đây là quan 
điểm của Đảng đưa ra tại Nghị quyết số 18-NQ/TW.

�ứ năm, trong nội dung xác định giá đất, đối với 
nguyên tắc xác định giá đất cần tính tới yếu tố môi 
trường rõ hơn dựa trên nguyên tắc “chất lượng môi 
trường” được cấu thành trong giá đất.

Có thể nói, Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã có nhiều 
quy định bổ sung, hoàn thiện liên quan đến môi trường, 
mặt khác cũng đã phản ánh các nội dung cơ bản kết nối 
với Luật BVMT năm 2020, các chủ trương, định hướng, 
nhiệm vụ yêu cầu trong Nghị quyết số 18-NQ/TW của 
Ban chấp hành Trung ương Đảng. Tuy nhiên, để hoàn 
thiện đầy đủ hơn và đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, 
bền vững trên cơ sở giải quyết từ đất đai đối với BVMT, với 
5 đề xuất đưa ra cần nghiên cứu và xem xét kỹ để tiếp tục 
chỉnh sửa, hoàn thiện trong Luật Đất đai (sửa đổi)n


